
Đề 10




Bài 1. (1,5 điểm)
Cho parabol (P): và đường thẳng (D):.
a) Vẽ (P) và (D) trên cùng hệ trục tọa độ.
b) Xác định hàm số y = ax + b biết đồ thị (d) của nó song song với (D) và đi qua điểm A(2; - 3).
Bài 2. (1 điểm)
Cho phương trình: 2x2 – 6x – 5 = 0 có 2 nghiệm là x1 và x2.
Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức .
Bài 3. (0,75 điểm)
Càng lên cao không khí càng loãng nên áp suất khí quyển càng giảm. Với những độ cao không lớn lắm thì ta có công thức tính áp suất khí quyển tương ứng với độ cao so với mực nước biển như sau: , trong đó : Áp suất khí quyển (mmHg)
				       h: Độ sao so với mực nước biển (m)
Ví dụ các khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh đều có độ cao sát với mực nước biển  nên có áp suất khí quyển là  .
a) Hỏi Thành phố Đà Lạt ở độ cao 1 500 m so với mực nước biển thì có áp suất khí quyển là bao nhiêu mmHg?
b) Dựa vào mối liên hệ giữa độ cao so với mực nước biển và áp suất khí quyển người ta chế tạo ra một loại dụng cụ đo áp suất khí quyển để suy ra độ cao gọi là “cao kế”. Một vận động viên leo núi dùng “cao kế” đo được áp suất khí quyển là 540mmHg. Hỏi vận động viên leo núi đang ở độ cao bao nhiêu mét so với mực nước biển?
Bài 4. (0,75 điểm)  Một người thợ muốn hàn một cái thùng bằng thiếc hình trụ có đường kính đáy 1,2m và có chiều cao 1,5m (không có nắp đậy).
	a) Người thợ phải cần bao nhiêu mét vuông thiếc để hàn cái thùng đó (không kể các mép nối)? (làm tròn đến hàng đơn vị, lấy  3,14).
	b) Thùng đó chứa được bao nhiêu mét khối nước? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
Bài 5. (1 điểm) Trong kì thi Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021, bạn Phương đã đạt số điểm như sau: môn Toán đạt 7,5 điểm, môn Anh đạt 7,0 điểm. Lúc đó, bạn Phương trúng tuyển nguyện vọng 1 vào lớp 10 của trường công lập A với điểm chuẩn của trường đó là 36,5 điểm. Hỏi bạn Phương đã đạt ít nhất bao nhiêu điểm Văn? 
(Biết cách tính điểm vào trường THPT công lập (lớp thường) như sau: (điểm ngữ văn×2)+( điểm toán×2)+ điểm ngoại ngữ).

Bài 6. (1 điểm)  Một cửa hàng cho thuê sách cũ có quy định: Nếu khách hàng là hội viên của cửa hàng thì phải đóng phí 70 000 đồng/năm và được thuê sách với giá 6 000 đồng/quyển, còn nếu khách hàng không là hội viên phải thuê sách với giá 10 000 đồng/quyển. Gọi y (đồng) là tổng số tiền khách hàng phải trả trong một năm và x là số quyển sách thuê trong một năm.
	a) Lập hàm số của y theo x với khách hàng là hội viên và với khách hàng không là hội viên của cửa hàng.
	b) Anh Nam là một hội viên của cửa hàng, năm vừa rồi anh Nam trả cho cửa hàng tổng cộng 322 000 đồng. Hỏi nếu anh Nam không là hội viên của cửa hàng thì năm vừa rồi anh phải trả cho cửa hàng bao nhiêu tiền?
Bài 7. (1 điểm)  Một người mang một xấp tiền 20 tờ gồm 2 loại 100 000 đồng và 200 000 đồng  đi siêu thị. Sau khi thanh toán hoá đơn 2 650 000 đồng, người đó kiểm tra thấy số tiền còn thừa lại là 150 000 đồng. Hỏi khi đi người đó mang theo bao nhiêu tờ mỗi loại?
Bài 8. (3 điểm)  Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O,R), vẽ hai tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến AMN với đường tròn (B, C là các tiếp điểm, AM < AN và tia AM nằm giữa hai tia AB, AO). Gọi I là hình chiếu của O trên AN, H là giao điểm của OA và BC. Chứng minh:
a) Tứ giác OABI nội tiếp và xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác.
b) IA là tia phân giác của BIC.
c) Điểm H thuộc đường tròn ngoại tiếp OMN. 
- - - HẾT - - -
ĐÁP ÁN 10
Bài 1: a) (P): Bảng giá trị, vẽ đúng. (D): vẽ đúng. b) Tìm đúng a = 1/2 . Tìm đúng b = - 4


Bài 2: ; 
Bài 3: a)P = 640 mmHg ; b) h = 2750 m
Bài 4: a)  S = 2rh + r2 7 (m2)  ; b)  V = r2h  1,7 (m3)
Bài 5: Gọi x là số điểm Văn đạt ít nhất (x > 0) --- 7,5.2 + 2x + 7 = 36,5   x = 7,25
Vậy bạn Phương đạt ít nhất 7,25 điểm Văn
Bài 6: a)  Hội viên: y = 6000x + 70000		Không hội viên: y = 10000x
b) Số sách thuê: 42 quyển			Số tiền trả: 420 000 đồng
Bài 7: Gọi x, y lần lượt là số tờ 100000, 200000 (x,y nguyên dương)


[image: ]	Trả lời
Bài 8: 
a. OIA = OBA (=90o) OABI nội tiếp.
Tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác là trung điểm của OA 
Cm OBAC nội tiếp. Suy ra O, I, A, B, C thuộc 1 đ.tròn
Cm AI B = AIC  IA là tia phân giác của BIC
Cm AB2 = AM.AN
Cm AM.AN = AO.AH
Cm tứ giác OHMN nội tiếp.
 H thuộc đường tròn ngoại tiếp OMN



Đề 11
Bài 1: Cho parabol  và đường thẳng 
a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.
Bài 2:Cho phương trình bậc hai:  có 2 nghiệm là x1, x2. 
Không giải phương trình, tính giá trị biểu thức 
Bài 3: Giá cước của một hãng điện thoại như sau: 3 phút đầu giá 4000 đồng, mỗi phút sau đó giá 1500 đồng.
1. Một người đã thuê bao điện thoại của hãng trên và có một cuộc gọi là x phút (x  N, x > 3) với y là số tiền phải trả. Hãy lập biểu thức tính số tiền y phải trả theo x.
1. Anh Bình thuê bao điện thoại của hãng trên. Nếu anh có cuộc gọi dài 45 phút thì anh phải trả bao nhiêu tiền?
Bài 4: Cô Hà mua 80 cái áo với giá mua 1 cái áo là 250 000 đồng. Cô bán 50 cái áo mỗi cái so với giá mua cô lãi được 20% và 30 cái áo còn lại cô bán lỗ vốn hết 5%. Hỏi việc mua và bán 80 cái áo này, cô Hà được lãi bao nhiêu tiền?

Bài 5: Có một bình thủy tinh hình trụ phía bên trong có đường kính đáy là 30cm, chiều cao 20cm, đựng một nửa bình nước. Và một khối thủy tinh hình trụ có bán kính đáy là 14 cm và chiều cao là 11cm. Hỏi nếu bỏ lọt khổi thủy tinh vào bình thủy tinh thì lượng nước trong bình có bị tràn ra ngoài hay không? Tại sao? (Cho thể tích hình trụ tính theo công thức: với R là bán kính đáy, h là chiều cao của hình trụ)
Bài 6: Bác Năm mua một thùng trái cây cân nặng 18kg gồm hai loại là Táo và Xoài. Một kg Táo bán giá 65 nghìn đồng, một kg Xoài bán với giá 70 nghìn đồng. Hỏi bác Năm mua bao nhiêu kg Táo và Xoài mỗi loại, biết rằng giá tiền của thùng trái cây là 1205000 đồng.
Bài 7: Cho đường tròn (O; R) và điểm A ở ngoài đường tròn với OA > 2R. Từ A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC của (O), (B, C là tiếp điểm). Vẽ dây BE của (O) song song với AC; AE cắt (O) tại D khác E; BD cắt AC tại S. Gọi M là trung điểm của DE.
a) Chứng minh: A, B, C, O, M cùng thuộc một đường tròn và SA2 = SB.SD
b) Tia BM cắt (O) tại K khác B. Chứng minh: CK // DE.
c) Hai đường thẳng DE và BC cắt nhau tại V, đường thẳng SV cắt BE tại H.
Chứng minh 3 điểm: H, O, C thẳng hàng.
--- Hết ---
ĐÁP ÁN 11
	1a,b
	Vẽ (P) và (d)      Tìm đúng tọa độ giao điểm: 

	2
	Theo Vi-et: 



	3
	1. y = 1500(x -3) + 4000 = 1500x - 500
1. Nếu cuộc gọi dài 45 phút thì tổng số tiền phải trả là y = 1500.45 – 500  = 67 000 (đ)


	4
	Số tiền lãi cô Hà bán 50 cái áo đầu lãi 20% là: 50.20%.250 000 = 2 500 000 (đồng)
Số tiền cô Hà bị lỗ khi bán 30 cái áo sau lỗ 5% là: 30.5%.250 000 = 375 000 (đồng).
Số tiền cô Hà lãi được sau khi bán 80 cái áo là: 2 500 000 – 375 000 = 2 125 000 (đồng).

	5
	Thể tích phía bên trong của bình thủy tinh là: 
Thể tích nước có trong bình thủy tinh là: 
Thể tích của khối trụ là: 
Thể tích nước và thể tích khối trụ trong bình thủy tinh là: 2250 + 2156 = 4406 (cm3)
Vậy nước trong bình thủy tinh không bị tràn ra ngoài khi cho khối trụ vào vì: 4406< 4500

	6
	Gọi số kg Táo là: x (kg) ; Số kg Xoài là: y (kg), điều kiện: 0 < x, y < 18
Theo đề bài ta có hệ phương trình: 
Vậy số Táo là 11(kg), Số Xoài là 7 (kg)


	7

	[image: ]a) Cm được: Tứ giác ABOC nội tiếp đường tròn đường kính OA.
AMOC nội tiếp đường tròn đường kính OA
Vậy A, B, C, M, O cùng thuộc đường tròn đường kính OA
Cm được:SCD ∽SBC (g.g) ... SC2 = SD.SB
b) Cm được:  CK // DE
c) S là trung điểm AC. (SC2=SD.SB; SA2 = SD.SB)
H là trung điểm BE. ( Áp dụng hệ quả định lí Ta-let trong SCV và SAV)
Từ đó suy ra ba điểm H, O, C thẳng hàng.




Bài 8 (3 điểm): Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O;R). Vẽ hai tiếp tuyến AB, AC đến (O) (B, C là tiếp điểm). 

1) Chứng minh: tứ giác ABOC nội tiếp và .

2) Gọi M, N lần lượt là giao điểm của OA với (O) (M nằm giữa A, O). Chứng minh: .


3) Kẻ tại K, gọi I là trung điểm của BK, NI cắt (O) tại E. Chứng minh: AN là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp .
[image: ]Gợi ý: 2) Vì  OA là đường ttrung trực của BC (cmt) ; M  OA  MB = MC 
[image: ]
 BM là phân giác trong ABH
Mà BM  BN (gnt chắn ½ (O) ) 
 BN là phân giác ngoài ABH
 …  HM.AN = HN.AM
[image: ][image: ]3) HI // NC (HI là đ.trung bình BKC)
[image: ][image: ][image: ]HI  BK và EIH = ENC (đg.vị)
[image: ][image: ]Mà EBH = ENC (cùng chắn EC) 
Nên EIH = EBH  BIHE nội tiếp (2 đỉnh kề
[image: ][image: ]cùng nhìn EH dưới góc không đổi)
[image: ]Mà BIH = 900 BEH = 900
 AHE = EBH (cùng phụ BHE) = ECA (cùng chắn CE)
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Nên tứ giác ACHE nội tiếp (cung chứa góc  dựng trên AE) .
[image: ] EAH = ECB (cùng chắn HE ) mà ECB = ABE (cùng chắn BE )


[image: ] EAH = ABE  mà ABE = sđ AE(ABE)  nên EAN = sđ AE(ABE)
[image: ] AN là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp ABE. (đlý đảo về góc tạo bởi tiếp tuyến và dây)
Bài 8 (3 điểm):  Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O;R) kẻ 2 tiếp tuyến AB và AC đến (O) (B; C là các tiếp điểm) và cát tuyến ADE sao cho D và C nằm ở 2 nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa tia AO. Gọi H là giao điểm của OA và BC. 

[image: ]1) Chứng minh rằng . Từ đó suy ra tứ giác OHDE nội tiếp.
2) Tia AO cắt đường tròn (O) tại P và G (G nằm giữa A và P). Chứng minh rằng:GA.PH = GH.PA.. 
[image: ][image: ]3) Vẽ đường kính BK và DM của  (O). Tia AO cắt EK tại N. Chứng minh rằng M, N, B thẳng hàng. 
[image: ][image: ]Gợi ý: Cmđ NEBH nội tiếp  EBN = EHN 
Cmđ OHDE nội tiếp  EHN = EDO
Mà EDO = EBM (cùng chắn EM)  EBN = EBM  M, N, B thẳng hàng.
Đề 12

Câu 1:(1,5đ)Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hàm số có đồ thị (P) và hàm số y = x+2 có đồ thị là (D)
a/ Vẽ (P) và (D) trên cùng mặt phẳng tọa độ. 
b/ Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán.
Câu 2:(1,5đ) Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình: 3x2 + 5x – 6 = 0.

Không giải phương trình, hãy tính giá trị biểu thức sau: 
Câu 3:(1,0đ) Một cửa hàng điện máy đợt Noel giảm 15% trên giá bán tivi. Đến ngày  tết Âm lịch, cửa hàng tiếp tục giảm 10% so với đợt 1 nên giá của một chiếc tivi chỉ còn 7650000 đồng. Hỏi giá ban đầu của một chiếc tivi là bao nhiêu?
Câu 4:(1,0đ) Giá bán nước tại Thành phố Hồ Chí Minh được quy định  như sau:
	Đối tượng sinh hoạt (theo gia đình sử dụng)
	Giá tiền (đồng/m3)
	Giá tiền khách hàng phải trả (đã tính thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường)

	Đến 4m3/người/tháng
	5300 
	6095

	Trên 4m3 đến 6m3/người/tháng
	10200
	11730

	Trên 6m3/người/tháng
	11400
	13100


a/ Người sử dụng nước phải chi trả bao nhiêu phần trăm (%) thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường?
b/ Hộ B có 5 người, đã trả tiền nước trong tháng vừa qua là 325400 đồng. Hỏi hộ B đã sử dụng bao nhiêu m3 nước?
[bookmark: _Hlk68171553] (
A
C
B
)Câu 5 :(1,0đ)Hai chiếc thuyền khởi hành tại cùng một vị trí A đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau 1 góc 300 hỏi sau 2 giờ hai thuyền cách nhau bao xa, biết thuyền B chạy với vận tốc 50km/h, thuyền C chạy với vận tốc 60km/h.(kết quả làm tròn đến 1 số thập phân)
[image: ]Câu 6 :(1,0đ) Bài 3: Qua nghiên cứu, người ta nhận thấy rằng với mỗi người trung bình nhiệt độ môi trường giảm đi 1°C thì lượng calo cần tăng thêm khoảng 30 calo. Tại 21°C, một người làm việc cần sử dụng khoảng 3000 calo mỗi ngày. Người ta thấy mối quan hệ giữa hai đại lượng này là một hàm số bậc nhất y = ax + b (x: đại lượng biểu thị cho nhiệt độ môi trường và y: đại lượng biểu thị cho lượng calo).
a)Xác định hệ số a, b.
b) Nếu một người làm việc ở sa mạc Sahara trong nhiệt độ 50oC thì cần bao nhiêu calo?
Câu 7 :(1,0đ)	 a/ Người ta muốn làm một xô nước dạng chóp cụt như hình dưới , hãy tính diện tích tôn cần thiết để gò nên xô nước theo các kích thước đã cho ( xem phần ghép mí không đáng kể)
b/ Hỏi xô nước đã làm có thể chứa được tối đa bao nhiêu lít nước?
Câu 8 :(2,0đ) Cho đường tròn (O;R) và điểm A ở ngoài đường tròn với OA > 2R. Từ A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC của (O), (B, C là tiếp điểm). Vẽ dây BE của (O) song song với AC; AE cắt (O) tại D khác E; BD cắt AC tại S. Gọi M là trung điểm của DE.
a/ Chứng minh: A, B, C, O, M cùng thuộc một đường tròn và SA2 = SB.SD
b/ Tia BM cắt (O) tại K khác B. Chứng minh: CK // DE.
c/ Hai đường thẳng DE và BC cắt nhau tại V, đường thẳng SV cắt BE tại H. 
Chứng minh 3 điểm: H, O, C thẳng hàng.
----------------------HẾT---------------------
ĐÁP ÁN 12
Câu 1:(1,5đ )
a/ Lập bgt và vẽ : 0.5 + 0.5
b/ Tìm được 2 hoành độ giao điểm:  0.25  Tọa độ giao điểm: (-1;1); (2;4) : 0.25
Câu 2: ( 1,5 đ )  Ta có: a = 3 > 0; c = - 6 < 0 nên a và c trái dấu
 phương trình luôn có hai ngiệm phân biệt.

Theo định lý Vi-et, ta có: 




a/ = … 2S2 + P = 	;	b/ =… 
Câu 3: ( 1,0 đ )
Gọi x (đồng) là giá tiền ban đầu của chiếc tivi (x > 0)
Giá tiền chiếc ti vi sau khi giảm giá đợt Noel là: x – 15%x = 0,85x (đồng)
Giá tiền chiếc ti vi sau khi giảm giá đợt tết Âm lịch là:  
0,85x – 10%.0,85x = 0,765x(đồng)
Theo đề bài ta có: 0,765x = 7650000     x= 10000000 
Vậy giá bán ban đầu của chiếc ti vi là 10000000đồng.
Câu 4: ( 1,0 đ )
a/ Tỉ số (%) về thuế GTGT và BVMT: (6095 – 5300):5300 = 15%
b/ Giả sử hộ B chỉ sử dụng ở mức giá là:11760
Số tiền phải trả là: 20.6095 + 10.11760 = 233630 đồng < 325400 đồng 
Vậy hộ B sử dụng nước ở mức giá là 13100 đồng
Nên số m3 nước phải trả ở mức giá 13100 là: (325400 – 233630):13100 = 7 m3
 (
A
C
B
H
)Vậy hộ B đã sử dụng: 20 + 10 + 7 = 37m3
Câu 5: ( 1,0 đ )  Hạ đường cao BH
Sau 2h thuyềnB đi được quãng đường là 2.50 = 100km
Sau 2h thuyềnC đi được quãng đường là 2.60 = 120km
Ta có AH = 100.cos300 = 86,6 km
	BH = 100.sin30 = 50 km
	CH = 120 – 86,6 = 33,4
Áp dụng định lý PYTAGO vào tam giác BHC ta có

km 
Câu 6: ( 1,0 đ )
Theo đề bài ta có: 
Nếu x = 210C thì y = 3000 calo => ta có 3000 = 21a + b(1)
Nếu x = 200C thì y = 3030 calo => ta có 3030 = 20a + b(2)

Từ 1 và 2 ta có hpt 
Giải hpt ta có a = -30 , b = 3630 mối quan hệ giữa hai đại lượng này là một hàm số bậc nhất y = -30x + 3630 . Nếu người đó ở sa mạc Sahara trong nhiệt độ 500C thì người đó cần lượng calo là	y = -30.50 + 3630 = 2130 calo.
Câu 7:(1,0đ)
a/Diện tích tôn cần để gò nên cái xô:
Sxq = (R + r)l 3,14.(20 + 10).30  2826 (cm2)
b/ Thể tích của cái xô là:

( cm3)
Vậy thể tích nước xô có thể chứa là 18,316 lít
Câu 8: ( 2,0 đ )
a/ Chứng minh được: Tứ giác ABOC, AMOC nội tiếp đường tròn đường kính OA
Vậy A, B, C, M, O cùng thuộc đường tròn đường kính OA
Chứng minh được:SCD SBC (g.g) ... SC2 = SD.SB

b/ Chứng minh được:  CK // DE
[image: ]Giảic) H, O, C thẳng hàng

VSA có HE // SA  (hệ quả Talet)

VSC có HB // SC  (hệ quả Talet)

 mà SA = SC 
 HE = HB mà OE = OB (= R)
 OH là đường trung trực của EB  OH  EB
EB // AC mà OC  AC  OC  EB
 OH  OC  H, O, C thẳng hàng
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